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MÔN THI : FIN 402 (B) Học kì: 2

Thời gian : 07h30 - 09/06/2024   -   Phòng thi 310/1  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27212442535 Nguyễn Trường An FIN 402 B K27QNH

2 27212121029 Trương Tuấn Anh FIN 402 B K27QTH

3 27202140940 Đỗ Trần Quỳnh Châu FIN 402 B K27QTH

4 27202402525 Võ Thị Kim Chi FIN 402 B K27QNH

5 27214747567 Lê Chí Công FIN 402 B K27QTC

6 27202140213 Phạm Trân Yên Đan FIN 402 B K27QTH

7 27212146659 Huỳnh Tấn Đạt FIN 402 B K27QTH

8 26212137486 Trần Minh Đức FIN 402 B K26QTH

9 27212128875 Nguyễn Văn Đức FIN 402 B K27QTH

10 26202126852 Đỗ Thị Thùy Dương FIN 402 B K26QTC

11 27202131551 Thân Thị Kim Duyên FIN 402 B K27QTH

12 27202302505 Bùi Nguyễn Hồng Hà FIN 402 B K27QTC

13 27212137135 Nguyễn Ngọc Minh Hà FIN 402 B K27QTH

14 26202234731 Hoàng Bảo Hân FIN 402 B K27QTC

15 27202101031 Đỗ Thị Minh Hân FIN 402 B K27QTH

16 27202401640 Phan Thị Bảo Hân FIN 402 B K27QNH

17 27212831731 Nguyễn Hoàng Bảo Hân FIN 402 B K27HP-QTC

18 26202120617 Đào Thị Thu Hằng FIN 402 B K26HP-QTH

19 27202545137 Trần Thị Hiền FIN 402 B K27QTH

20 27212124878 Đặng Ngọc Hiển FIN 402 B K27QTH

21 27212145317 Nguyễn Ngọc Hiển FIN 402 B K27QTH

22 27212453626 Nguyễn Trọng Hiệp FIN 402 B K27QNH

23 27212133952 Trần Công Hiếu FIN 402 B K27QTH

24 27202147200 Trương Thị Kim Hoà FIN 402 B K27QTH

25 26212125144 Lê Xuân Hòa FIN 402 B K26QTH NỢ HP

26 27212102172 Phan Ngọc Hoàng FIN 402 B K27QTH
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2/5

MÔN THI : FIN 402 (B) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Đầu Tư * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 09/06/2024   -   Phòng thi 310/2  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202447635 Nguyễn Thị Kim Huệ FIN 402 B K27QNH

2 26216124527 Đặng Đại Huy FIN 402 B K26QTH

3 27212146466 Dương Văn Huy FIN 402 B K27QTH

4 27202128744 Nguyễn Thị Thu Huỳnh FIN 402 B K27QTH

5 27212140195 Trần Quốc Khánh FIN 402 B K27QTH

6 26212127969 Trần Văn Anh Khoa FIN 402 B K26QTH

7 27202102037 Hồ Thị Khuyên FIN 402 B K27QTH

8 27212444949 Nguyễn Văn Kiệt FIN 402 B K27QNH

9 27212453197 Võ Mỹ Kim FIN 402 B K27QNH

10 27214728879 Cao Gia Lâm FIN 402 B K27QTC

11 27202153929 Hoàng Thị Ngọc Lan FIN 402 B K27QTH

12 27202101065 Phạm Thị Thu Lành FIN 402 B K27QTH

13 26215130990 Bùi Thị Thùy Linh FIN 402 B K26QTH

14 27202129220 Lê Khánh Linh FIN 402 B K27QTH

15 27202130593 Nguyễn Thị Diệu Linh FIN 402 B K27QTH

16 27202139403 Lê Thị Linh FIN 402 B K27QTH

17 27202139971 Huỳnh Thị Hoài Linh FIN 402 B K27QTH

18 27202146872 Hồ Thị Thục Linh FIN 402 B K27QTH

19 27202302559 Trần Thị Phương Linh FIN 402 B K27QTC

20 27202402152 Trương Thị Linh FIN 402 B K27QNH

21 27202924889 Châu Gia Linh FIN 402 B K27QTH

22 26217222936 Hà Nguyên Đại Lộc FIN 402 B K26QNH

23 26212133970 Phạm Phước Thành Long FIN 402 B K26QTH

24 27212300329 Nguyễn Bá Luân FIN 402 B K27QTC

25 27202144189 Phan Thị Mộng Mơ FIN 402 B K27QTH

26 27202101025 Nguyễn Thị Thu My FIN 402 B K27QTH
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3/5

MÔN THI : FIN 402 (B) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Đầu Tư * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 09/06/2024   -   Phòng thi 403  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202138675 Ngô Lê Diễm My FIN 402 B K27QTH

2 27202147324 Nguyễn Thị Kiều My FIN 402 B K27QTH

3 27202401706 Nguyễn Thị Trà My FIN 402 B K27QNH

4 25212101541 Nguyễn Hoàng Nam FIN 402 B K25QTH

5 26212142661 Trần Thanh Nam FIN 402 B K26QTH

6 27212138939 Trần Thành Nam FIN 402 B K27QTH

7 27202138808 Phan Thị Nga FIN 402 B K27QTH

8 27202128583 Trần Thị Thanh Ngân FIN 402 B K27QTH

9 27202140738 Huỳnh Thị Kim Ngân FIN 402 B K27QTH

10 27202353730 Nguyễn Thị Tuyết Ngân FIN 402 B K27QTC

11 27202153191 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc FIN 402 B K27QTH

12 27204741750 Võ Dương Bảo Ngọc FIN 402 B K27QTH

13 27207227236 Nguyễn Mỹ Ngọc FIN 402 B K27QTH

14 26212430376 Huỳnh Minh Nhật FIN 402 B K26QNH

15 27212102327 Phạm Minh Nhật FIN 402 B K27QTH

16 26202126758 Võ Ý Nhi FIN 402 B K26QTH
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4/5

MÔN THI : FIN 402 (B) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Đầu Tư * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 09/06/2024   -   Phòng thi 404  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 26207133487 Nguyễn Thị Minh Nhi FIN 402 B K26QTH

2 27202153709 Hồ Thị Hoài Nhi FIN 402 B K27QTH

3 27202134621 Đoàn Thị Thảo Như FIN 402 B K27QTH

4 27202439866 Nguyễn Thị Quỳnh Như FIN 402 B K27QNH

5 27202401026 Nguyễn Thị Hồng Nhung FIN 402 B K27QNH

6 27202453531 Nguyễn Thị Cẩm Nhung FIN 402 B K27QNH

7 26202136214 Nguyễn Thị Kiều Oanh FIN 402 B K26QTH

8 27202449474 Nguyễn Trần Hoàng Oanh FIN 402 B K27QNH

9 27208632347 Hà Thị Kiều Oanh FIN 402 B K27QNH

10 27212430279 Trần Cảnh Phú FIN 402 B K27QNH

11 27212449650 Ngô Văn Phúc FIN 402 B K27QNH

12 27202429185 Võ Lê Thị Mai Phương FIN 402 B K27QNH

13 27202638120 Võ Thị Uyên Phương FIN 402 B K27QTC

14 27212200840 Nguyễn Kim Quang FIN 402 B K27QTH

15 27212145331 Nguyễn Văn Quyền FIN 402 B K27QTH

16 27202435574 Nguyễn Thị Như Quỳnh FIN 402 B K27QNH

17 27202453764 Nguyễn Thị Như Quỳnh FIN 402 B K27QNH

18 27202138596 Tưởng Thanh Sang FIN 402 B K27QTH

19 26212327268 Lê Tấn Tài FIN 402 B K26QTC

20 26212427367 Nguyễn Quang Hữu Tài FIN 402 B K26QNH

21 26202133278 Nguyễn Thị Mỹ Tâm FIN 402 B K26QTH

22 24212207738 Lê Hồ Nhật Tân FIN 402 B K24QTH NỢ HP

23 24212115133 Huỳnh Phong Tấn FIN 402 B K25QTH

24 27212539107 Nguyễn Văn Tấn FIN 402 B K27QTH

25 26212141633 Võ Đức Thắng FIN 402 B K27QTH

26 27217032643 Nguyễn Thanh Thắng FIN 402 B K28HP-QDT
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5/5

MÔN THI : FIN 402 (B) Học kì: 2

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2023-2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Tài Chính Đầu Tư * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 09/06/2024   -   Phòng thi 503  - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27202438835 Lê Thị Thành FIN 402 B K27HP-QTC

2 27211202123 Trần Công Thành FIN 402 B K27QTH

3 27212480026 Phan Đình Thi FIN 402 B K27QNH

4 27202147023 Phạm Thị Hồng Thịnh FIN 402 B K27QTH

5 27212329350 Nguyễn Văn Thịnh FIN 402 B K27QTC

6 27212243208 Nguyễn Hữu Thông FIN 402 B K27QTH

7 27202100729 Phạm Thị Mỹ Thuận FIN 402 B K27QTH

8 27202148773 Nguyễn Phan Hoài Thương FIN 402 B K27QTH

9 27202423201 Nguyễn Thị Kim Thương FIN 402 B K27QNH

10 27212146065 Phan An Thuy FIN 402 B K27QTH

11 27212438151 Huỳnh Minh Thuyết FIN 402 B K27QNH

12 27212121700 Huỳnh Dương Quang Tin FIN 402 B K27QTH

13 27202125293 Phạm Thị Thuý Tình FIN 402 B K27QTH

14 27212100723 Nguyễn Ngọc Toàn FIN 402 B K27QTH

15 27202329217 Phạm Thị Thanh Trà FIN 402 B K27QTC

16 27202130077 Nguyễn Thị Bích Trâm FIN 402 B K27QTH

17 26212224972 Đỗ Minh Trí FIN 402 B K26QTH

18 27212151130 Đỗ Đăng Hữu Trí FIN 402 B K27QTH

19 27212400959 Huỳnh Đức Tùng FIN 402 B K27QNH

20 27202429116 Hồ Thị Vĩnh Tường FIN 402 B K27QNH

21 27202401429 Phạm Thị Kim Tuyến FIN 402 B K27QNH

22 27202451315 Nguyễn Thị Hồng Vân FIN 402 B K27QTC

23 27212401047 Ngô Văn Viễn FIN 402 B K27QNH

24 27217100068 Nguyễn Phúc Vinh FIN 402 B K27QTH

25 27202142898 Nguyễn Lê Triệu Vy FIN 402 B K27QTH

26 27202139210 Phan Thị Phi Yến FIN 402 B K27QTH
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